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1 B21DCVT011 Trần Ngọc Đại D21CQVT03-B 9.0

2 B21DCVT035 Nguyễn Hoàng Nam D21CQVT03-B 9.0

3 B21DCVT059 Ngô Việt Anh D21CQVT03-B 9.0

4 B21DCVT067 Nguyễn Việt Anh D21CQVT03-B 9.0

5 B21DCVT075 Phạm Gia Bảo D21CQVT03-B 9.0

6 B21DCVT083 Nguyễn Minh Chiến D21CQVT03-B 9.0

7 B21DCVT091 Nguyễn Thị Cúc D21CQVT03-B 9.0

8 B21DCVT099 Nguyễn Viết Cường D21CQVT03-B 9.0

9 B21DCVT107 Đàm Tiến Đạt D21CQVT03-B 9.0

10 B21DCVT115 Lê Thành Đạt D21CQVT03-B 9.0

11 B21DCVT123 Phan Văn Đạt D21CQVT03-B 1.0

12 B21DCVT131 Đoàn Trung Đức D21CQVT03-B 9.0

13 B21DCVT163 Nguyễn Nhất Duy D21CQVT03-B 9.0

14 B21DCVT171 Lê Văn Giáo D21CQVT03-B 9.0

15 B21DCVT179 Đào Tiến Hân D21CQVT03-B 9.0

16 B21DCVT187 Đào Trọng Hiếu D21CQVT03-B 9.0

17 B21DCVT195 Phạm Anh Hiếu D21CQVT03-B 9.0

18 B21DCVT203 Cao Văn Hoàng D21CQVT03-B 9.0

19 B21DCVT211 Vũ Nguyên Hoàng D21CQVT03-B 9.0

20 B21DCVT227 Lương Xuân Huy D21CQVT03-B 9.0

21 B21DCVT235 Nguyễn Trường Huy D21CQVT03-B 9.0

22 B21DCVT243 Nguyễn Hữu Hồng Khải D21CQVT03-B 9.0

23 B21DCVT251 Vũ Văn Khánh D21CQVT03-B 6.0

24 B21DCVT259 Nguyễn Trung Kiên D21CQVT03-B 9.0

25 B21DCVT267 Nguyễn Ngọc Lâm D21CQVT03-B 9.0

26 B21DCVT275 Phạm Thành Long D21CQVT03-B 9.0

27 B21DCVT283 Hoàng Đức Mạnh D21CQVT03-B 9.0

28 B21DCVT299 Trần Gia Minh D21CQVT03-B 9.0

29 B21DCVT307 Khuất Tiến Nam D21CQVT03-B 9.0

30 B21DCVT315 Nguyễn Vũ Hoài Nam D21CQVT03-B 9.0

31 B21DCVT323 Ngô Trung Nghĩa D21CQVT03-B 6.0

32 B21DCVT331 Dương Nguyên Nguyên D21CQVT03-B 9.0

33 B21DCVT339 Hoàng Trần Phong D21CQVT03-B 9.0

34 B21DCVT347 Nguyễn Minh Phúc D21CQVT03-B 9.0

35 B21DCVT355 La Minh Quân D21CQVT03-B 0.0

36 B21DCVT363 Hoàng Văn Quang D21CQVT03-B 9.0

37 B21DCVT371 Đỗ Phúc Thế Quyền D21CQVT03-B 9.0

38 B21DCVT379 Bùi Xuân Sơn D21CQVT03-B 9.0

39 B21DCVT387 Bùi Quyết Thắng D21CQVT03-B 0.0 Không đủ ĐKDT

Không đủ ĐKDT
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HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG DANH SÁCH CHẤM BÁO CÁO
KHOA: 

BỘ MÔN: 
Thi lần 1 học kỳ II năm học 2023 - 2024

Khóa: 2020; 2021; 2022
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Ghi chú

Trọng số:

Học phần: Thực tập cơ sở Nhóm:

Số tín chỉ:

Số
TT

Mã SV Họ và tên Lớp
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40 B21DCVT395 Trần Đức Thắng D21CQVT03-B 9.0

41 B21DCVT411 Vương Quốc Thiện D21CQVT03-B 9.0

42 B21DCVT419 Nguyễn Quốc Tiến D21CQVT03-B 9.0

43 B21DCVT427 Đỗ Ngọc Trung D21CQVT03-B 9.0

44 B21DCVT435 Ngô Văn Trường D21CQVT03-B 9.0

45 B21DCVT451 Đỗ Mạnh Tùng D21CQVT03-B 9.0

46 B21DCVT459 Đỗ Quốc Việt D21CQVT03-B 9.0

47 B21DCVT467 Nguyễn Văn Vũ D21CQVT03-B 9.0

Trưởng Bộ Môn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

0

- Ghi chú : Trọng số (theo Đề cương chi tiết học phần)

Điểm chuyên cần: 0% 

Điểm trung bình kiểm tra: 0%

Điểm thí nghiệm, thực hành: 0%

Điểm bài tập tiểu luận, seminar: 0%
Hà Nội, ngày    tháng     năm 2024
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